CHUYÊN ĐỀ TỔ 4+5
“NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY GIẢI TOÁN VỀ CÔNG VIỆC CHUNG – RIÊNG”

--------------------
I- ĐẶT VẤN ĐỀ

1.Lí do lựa chọn nội dung bồi dưỡng

1.1. Cơ sở lí luận

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, từng bước công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, với xu thế hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới, đòi hỏi xã hội phải tạo ra những lớp người có đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt và đặc biệt là có trí thức khoa học cao để thực hiện công cuộc đổi mới. Thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển trong khu vực. Điều đó đặt ra cho ngành giáo dục đào tạo nước ta một thách thức lớn: Cần phải đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, đổi mới về nội dung chương trình sách giáo khoa.

      Việc học môn Toán bậc Tiểu học sẽ rèn luyện cho học sinh phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề; bồi dưỡng cho các em tính chính xác, đức tính trung thực cẩn thận và hăng say lao động; góp phần phát triển trí tuệ, trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo ở học sinh; hình thành cho các em cách nhìn nhận sự vật hiện tượng trong thực tiễn; từ đó, giúp các em phát triển toàn diện nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa.

1.2 Cơ sở thực tiễn

       Dạng toán “Công việc chung – riêng” không phải là một loại toán điển hình, không được giới thiệu riêng biệt trong chương trình toán tiểu học. Trong tài liệu Sách tham khảo chưa có nội dung bàn sâu về loại toán này. Song thực tế, trong các đề thi học sinh giỏi, Olympic môn học các cấp (trước đây) và qua các đề thi giải toán qua mạng Internet (những năm gần đây) thì có rất nhiều bài tập thuộc  “Công việc chung-riêng”.
       Trong đợt học bồi dưỡng hè 2018 cấp tiểu học huyện Ninh Giang, đ/c Trịnh Thị Nhung – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng Thái đã báo cáo chuyên đề “Nâng cao năng lực dạy các bài toán làm chung công việc”, tôi nhận thấy dạng toán “Công việc chung – riêng” là một dạng toán khó với học sinh Tiểu học. Tham gia học tập chuyên đề đ/c Trịnh thị Nhung báo cáo, tôi nhận thấy:

* Ưu điểm:
     - Chuyên đề đã mở ra cho giáo viên một giải pháp tốt nhằm nâng cao chất lượng môn Toán nói chung và dạng toán “Công việc chung – riêng” nói riêng cho toàn thể các đ/c giáo viên của huyện nhà. 
    - Chuyên đề đã được đ/c Nhung phân chia thành 2 dạng bài với 5 nhóm bài khác nhau. Giáo viên được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, phương pháp giải các bài toán về công việc chung – riêng.
        * Hạn chế:    

            -..................

      Để làm nổi bật hơn về dạng toán “Công việc chung – riêng”, giúp giáo viên Trường Tiểu học Kiến Quốc hiểu sâu sắc hơn và giải tốt các bài toán trong chuyên đề của đ/c Trịnh Thị Nhung đã báo cáo “Nâng cao năng lực dạy các bài toán về làm chung công việc”, vận dụng giải các bài toán về công việc chung – riêng tốt hơn, phân loại và có phương pháp hướng dẫn học sinh giải toán tốt hơn mang lại niềm ham say học toán cho học sinh, tôi xin được làm rõ hơn chuyên đề với nội dung “NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY GIẢI TOÁN VỀ CÔNG VIỆC CHUNG – RIÊNG” .
II – NỘI DUNG

1. Một số đặc điểm của dạng toán về công việc làm đồng thời:
- Trong mỗi bài toán thường có một đại lượng không đổi như công việc cân làm xong, như quãng đường cần đi, thể tích bể nước....Do đó, khi giải ta cần quy ước đại lượng không đổi đó làm đơn vị.

- Trong dạng toán này thường có vấn đề "Làm chung, làm riêng". Trong các bài toán đó, giá trị phải tìm có thể không phụ thuộc vào một đại lượng nào đó.

2. Một số kiểu bài toán về "Công việc làm đồng thời".
Sau đây tôi trình bày một số kiểu bài về dạng toán về công việc làm đồng thời và tóm tắt hệ thống câu hỏi, quy trình giải, bài giải.
2.1. Kiểu bài: Biết thời gian làm riêng một công việc, yêu cầu tìm thời gian làm công việc chung đó. (Cho riêng - Hỏi chung)
2.1.1. Tóm tắt quy trình giải:
Bước 1: Quy ước một đại lượng (như công việc cần hoàn thành, quãng đường cần đi, thể tích của bể nước,...) là đơn vị.

Bước 2: Tính số phần công việc làm riêng trong một đơn vị thời gian
Bước 3: Tính số phần công việc làm chung trong một đơn vị thời gian
Bước 4: Tính thời gian làm chung để hoàn thành công việc đó.

(Đây là tóm tắt các bước giải của một bài toán cơ bản còn căn cứ vào từng bài toán cụ thể để có thể phân tích đưa về dạng cơ bản giúp học sinh giải được tốt hơn.

2.1.2. Một số bài tập cụ thể:
Ví dụ 1: Hai người thợ nhận làm chung một công việc. người thứ nhất làm một mình thì hoàn thành xong công việc trong 4 giờ. Người thợ thứ hai làm một mình thì hoàn thành xong công việc đó trong 6 giờ. Hỏi cả hai người thợ cùng làm chung thì hoàn thành công việc đó mất bao lâu?

a) Tóm tắt hệ thống câu hỏi:
· Bài toán cho biết gì? (Thời gian của mỗi người làm hoàn thành một công việc chung)
· Bài toán hỏi gì? (Thời gian cả hai ngườiì cùng làm chung hoàn thành xong công việc đó).
· Để biết được cả hai người thợ cùng làm chung thì hoàn thành xong công việc đó
mất bao lâu, thì ta cần phải biết gì? (phải biết trong một giờ cả hai người cùng làm được mấy phần của công việc)
· Muốn biết trong một giờ cả hai người cùng làm được mấy phần của công việc ta phải làm gì? (Ta tính trong 1 giờ mỗi người làm được mấy phần công việc)
· Để tính được trong một giờ mỗi người làm được mấy phần của công việc, ta làm thế nào? (Ta lấy công việc cần hoàn thành chia cho thời gian mỗi người làm hoàn thành công việc đó).
b) Quy trình giải:
Bước 1: Quy ước công việc cần làm hoàn thành là đơn vị.

Bước 2: 
- Tính trong một giờ người thứ nhất làm một mình thì được mấy phần của công việc.

- Tính trong một giờ người thứ hai làm một mình thì được mấy phần của công việc.

Bước 3: Tính trong 1 giờ cùng làm thì được mấy phần của công việc.

Bước 4. Tính được thời gian cả hai thợ cùng làm xong công việc, ta lấy công việc cần hoàn thành (đơn vị) chia cho số phần công việc cả hai người cùng làm trong một giờ.

Bài giải:
           Trong 1 giờ người thợ thứ nhất làm một mình được:
                                       1 : 4 = 
[image: image1.wmf]4

1

 (công việc)

            Trong 1 giờ người thợ thứ hai làm một mình được: 
                                    1 : 6 = 
[image: image2.wmf]6
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(công việc)

            Trong 1 giờ cả hai người cùng làm được:  
                                  
[image: image3.wmf]4

1

+ 
[image: image4.wmf]6
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 = 
[image: image5.wmf]12
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(công việc)

           Thời gian để hai người cùng làm chung hoàn thành xong công việc đó là:
                               1:
[image: image6.wmf]12

5

 = 
[image: image7.wmf]5

12

(giờ)

                                       Đổi 
[image: image8.wmf]5

12

giờ = 2giờ 24 phút

                                                            Đáp số: 2 giờ 24 phút

Cách 2: Ta thấy 12 là số nhỏ nhất vừa chia hết cho 4 vừa chia hết cho 6. Vậy ta biểu thị số công việc đó thành 12 phần bằng nhau thì:

Trong 1 giờ người thợ thứ nhất làm một mình được: 12 : 4 = 3 (Phần)

Trong 1 giờ người thợ thứ hai làm một mình được: 12 : 6 = 2 (phần)

Trong 1 giờ cả hai người cùng làm được: 3 + 2 = 5 (Phần)

Thời gian để hai người cùng làm chung hoàn thành xong công việc đó là: 
                               12 : 5 = 2,4 (giờ)

                        Đổi  2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

                                                               Đáp số: 2 giờ 24 phút
(GV Thực hành giải lại bài 1; 2; 3; 4; 7 – Chuyên đề của đ/c Trịnh Thị Nhung)

Bài tập luyện thêm:

Bài 1:Bác An làm một công việc hết 8 giờ .Bác Bình cũng  công việc ấy hết 5 giờ .Hỏi nếu 2 bác cùng làm công việc ấy thi sau bao nhiêu giờ sẽ hoàn thành?

Bài 2: Nếu bể không có nước vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ sẽ đầy bể.Nếu bể không có nước vòi thứ 2 chảy trong 5 giờ sẽ đầy bể .Hỏi nếu bể không có nước cùng 1 lúc cho cả 2 vòi chảy trì trong bao lâu sẽ đầy bể?

Bài 3: Hai vòi cùng chảy vào một cái bể không có nước thì sau 3 giờ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy một mình vào bể đó thì 12 giờ đầy bể. Hỏi nếu vòi thứ hai chảy một mình thì mấy giờ đầy bể?

Bài 4: An và Toàn nhận làm chung một công việc. Nếu một mình An làm thì sau 4 giờ sẽ xong, còn nếu một mình Toàn làm thì sau 6 giờ sẽ xong. Hỏi nếu cả hai bạn cùng làm thì xong công việc trong bao lâu?

Bài 5: Bác Thành hoàn thành một công việc phải mất 3 giờ, bác Mai hoàn thành công việc đó phải mất 4 giờ. Hỏi hai bác cùng làm thì phải mất bao nhiêu lâu mới xong công việc đó?

Bài  6: Ở một cái bể có hai vòi nước. Vòi thứ nhất chảy vào đầy bể sau 5 giờ, vòi thứ hai chảy vào đầy bể sau 7 giờ. Nếu bể không có nước, mở cả hai vòi cùng một lúc thì sau bao lâu sẽ đầy bể.
Bài 7:  Ba người thợ cùng làm chung một công việc. Nếu làm một mình thì người thứ
nhất phải mất 3 giờ, người thứ hai phải mất 4 giờ, người thứ ba phải mất 6 giờ mới xong. Hỏi cả ba người cùng làm thì sẽ hoàn thành công việc trong bao lâu?

Ví dụ 2:(Ở lớp 5 đây là bài toán chuyển động ngược chiều gặp nhau)
Người thứ nhất đi từ A đến B hết 7 giờ. Người thứ hai đi từ B đến A thì hết 5 giờ. Hỏi nếu cùng một lúc, người thứ nhất đi từ A đến B và người thứ hai đi từ B đến A thì sau bao lâu họ gặp nhau?

a) Tóm tắt hệ thống câu hỏi:
· Bài toán cho biết gì? (Thời gian của mỗi người đi hết quãng đường AB)
· Bài toán hỏi gì? (Nếu cùng một lúc người thứ nhất đi từ A đến B và người thứ hai đi từ B đến A thì sau bao lâu họ gặp nhau)
· Để biết thời gian lúc họ xuất phát đến lúc gặp nhau thì ta phải biết gì? (Ta phải biết trong một giờ cả hai cùng đi người thứ nhất đi từ A và người thứ hai đi từ B thì được bao nhiêu phần quãng đường AB)
· Để biết được trong 1 giờ cả hai người cùng đi thì được bao nhiêu phần quãng đường AB ta phải biết gì? (Phải biết trong 1 giờ mỗi người đi được bao nhiêu phần Quãng đường AB)
· Để tính được trong 1 giờ mỗi người đi được bao nhiêu phần quãng đường AB, ta làm thế nào? (Lấy quãng đường AB (đơn vị) chia cho thời gian mỗi người đi hết quãng đường AB)
b) Quy trình giải:
Bước 1: Ta quy ước quãng đường AB là đơn vị.

Bước 2: Tính trong 1 giờ người thứ nhất đi được bao nhiêu phần quãng đường AB.

Tính trong 1 giờ người thứ hai đi được bao nhiêu phần quãng đường AB.

Bước 3: Tính trong 1 giờ cả hai người cùng đi (người thứ nhất đi từ A đến B và người thứ hai đi từ B về A) thì được bao nhiêu phần quãng đường AB.

Bước 4: Tính thời gian hai người gặp nhau.

c) Bài giải:
           Trong 1 giờ người thứ nhất đi được:    1 : 7 = 
[image: image9.wmf]7

1

  (quãng đường AB)

           Trong 1 giờ người thứ hai đi được:     1 : 5 = 
[image: image10.wmf]5
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 (quãng đường AB)

         Trong 1 giờ cả hai người cùng đi người thứ nhất đi từ A đến B và người thứ hai đi từ  B về A thì đi được:                
[image: image11.wmf]7
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 + 
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 = 
[image: image13.wmf]35
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 (quãng đường AB)

Thời gian cả hai người cùng đi đến lúc họ gặp nhau là:           1 : 
[image: image14.wmf]35

12

 = 
[image: image15.wmf]12

35

 (giờ)

                                       Đổi:  
[image: image16.wmf]12

35

 giờ = 2 giờ 55 phút

                                                 Đáp số: 2 giờ 55 phút

Cách 2: Ta thấy 35 là số nhỏ nhất vừa chia hết cho cả 5 và 7. Nếu ta biểu thị quãng đường AB thành 35 phần bằng nhau, thì sau 1 giờ mỗi người sẽ đi được:

Người thứ nhất đi từ A đến B đi được: 35 : 7 = 5 (phần)

Người thứ hai đi từ B về A đi được: 35 : 5 = 7 (phần)

Trong 1 giờ cả hai người cùng đi người thứ nhất đi từ A đến B và người thứ hai đi từ B về A thì đi được: 7 + 5 = 12 (phần)

Thời gian cả hai người cùng đi đến lúc họ gặp nhau là: 35 : 12 = 
[image: image17.wmf]12

35

 giờ 
                                     Đổi 
[image: image18.wmf]12

35

 giờ  = 2 giờ 55 phút

                                                  Đáp số: 2 giờ 55 phút

Ví dụ 3: Một cái  hồ có 3 vòi nước, hai vòi cùng cháy nước vào và một vòi tháo nước ra. 
Biết rằng vòi thứ nhất chảy một mình mất 8 giờ thì đầy bể, vòi thứ hai chảy một mình mất 6 giờ thì đầy bể, vòi thứ ba ở đáy bể  tháo ra một mình mất 4giờ thì bể cạn hết nước. Bể đang không có nước, nếu mở cả 3 vòi cùng một lúc thì mất bao lâu đầy bể ?

* Hướng dẫn giải (cách 1):

- Bài toán cho biết gì? (Thời gian vòi thứ nhất, vòi thứ hai chảy một mình thì đầy bể và vòi thứ 3 tháo cạn nước bể).

- Bài toán hỏi gì? Tính thời gian nước vào đầy bể nếu mở cả 3 vòi cùng một lúc).

- Để biết được nếu mở cả 3 vòi cùng một lúc thì mất bao lâu bể đầy, ta phải biết gì? (ta phải biết trong 1 giờ cùng mở cả 3 vòi thì nước dâng lên được mấy phần của bể)

- Để biết trong 1 giờ cùng mở cả 3 vòi thì nước dâng lên được mấy phần của bể thì ta phải làm thế nào? (ta phải tính trong 1 giờ mỗi vòi thứ nhất và vòi thứ hai chảy vào được mấy phần của bể và vòi thứ ba chảy ra hết mấy phần của bể)

Bài giải:

            Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy vào được:      1: 8 = 
[image: image19.wmf]8

1

 (bể nước)

            Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy vào được:        1 : 6 = 
[image: image20.wmf]6
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 (bể nước)

            Trong 1 giờ vòi thứ ba tháo ra hết:    1: 4 = 
[image: image21.wmf]4
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 (bể nước)

             Trong 1 giờ cả 3 vòi cùng chảy thì lượng nước trong bể tăng lên:
                          
[image: image22.wmf]8
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 + 
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 - 
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 =
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  (bể nước)

            Thời gian cả 3 vòi cùng chảy đầy bể là: 
                                1: 
[image: image26.wmf]24

1

 = 24 (giờ)

                                                  Đáp số: 24 giờ

* Hướng dẫn học sinh giải (cách 2)

 Hệ thống câu hỏi tương tự cách 1 nhưng có khác nhau là: ở cách 1 thì ta quy ước thể tích của hồ nước đó là đơn vị còn ở cách hai thì ta chia thể tích của hồ nước đó thánh các phần bằng nhau và bằng số nhỏ nhất chia hết cho cá thời gian mỗi vòi chảy vào hoặc tháo ra đầy bể hoặc cạn bể. Sau đó quy trình giải như cách 1.

Bài giải:

Ta thấy 24 là số nhỏ nhất vừa chia hết cho cả 4; 6 và 8. Vậy nếu chia thể tích bể nước đó thành 24 phần bằng nhau thì:

Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy vào được: 24 : 8 = 3 (phần)

Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy vào được: 24 : 6 = 4 (phần)

Trong 1 giờ vòi thứ ba tháo ra hết: 24 : 4 = 6 (phần)

Trong 1 giờ cả 3 vòi cùng chảy thì lượng nước trong bể tăng lên: (3 + 4) - 6 = 1 (phần)

Thời gian cả 3 vòi cùng chảy đầy bể là: 24 : 1 = 24( giờ)

                                                    Đáp số: 24 giờ
(GV Thực hành giải lại bài 6; 8 – Chuyên đề của đ/c Trịnh Thị Nhung)

BT luyện thêm:

Bài 1: Ở một cái bể có hai vòi nước, vòi 1 chảy vào và vòi 2 tháo ra. Nếu bể cạn vòi thứ nhất chảy vào đầy bể sau 5 giờ. Nếu bể đầy nước vòi thứ hai sẽ tháo ra cạn bể sau 7 giờ. Hiện tại bể không có nước, mở cả hai vòi nước cùng một lúc thì bao lâu đầy bể?

Bài 2: Ở một cái bể có hai vòi A và B chảy vào, vòi C tháo nước ra. Một mình vòi A chảy vào đầy bể sau 6 giờ, một mình vòi B chảy vào đầy bể sau 5 giờ. Nếu bể đầy nước mở vòi C thì sau 3 giờ bể cạn. Giả sử bể không có nước, mở 3 vòi cùng một lúc, hỏi sau bao lâu bể đầy nước?

Bài 3: Một bể có 3 vòi nước: hai vòi chảy vào và một vòi chảy ra. Biết rằng vòi thứ

nhất  chảy 6 giờ thì đầy bể, vòi thứ hai chảy 4 giờ thì đầy bể, vòi thứ ba tháo ra 8 giờ thì cạn bể. Bể đang cạn, nếu mở cả 3 vòi cùng một lúc thì sau bao lâu bể đầy?

Ví dụ 4: Để quét xong sân trường, một mình lớp 5A cần 15 phút, một mình lớp 5B cần 20 phút, một mình lớp 5C cần 30 phút, một mình lớp 5D cần 40 phút. Hỏi cả 4 lớp cùng quét trong 7 phút có quét xong sân trường không? Vì sao?

a)Tóm tắt hệ thống câu hỏi:

- Để biết cả 4 lớp cùng quét trong 7 phút có xong  không thì ta phải biết gì? (Ta phải tính xem trong 1 phút cả lớp cùng quét được bao nhiêu phần của sân trường)

- Để biết được trong 1 phút cả 4 lớp cùng quét được bao nhiêu phần của sân trường ta phải biết gì? (Ta tính trong 1 phút mỗi lớp quét được mấy phần của sân trường)

- Để biết trong 1 phút mỗi lớp quét được mấy phần của sân trường ta làm thế nào?

(ta lấy đơn vị “sân trường cần quét” chia cho thời gian mỗi lớp một mình quét xong sân trường đó)

b) Hướng dẫn các bước giải:

Bước 1: Quy ước sân trường cần quét xong làm đơn vị.

Bước 2: Tính xem 1 phút mỗi lớp quét được mấy phần của sân trường.

Bước 3: Tính xem trong 1 phút cả 4 lớp cùng quét được mấy phần của sân trường.

Bước 4: Giả sử cả 4 lớp cùng quét xong sân trường trong 7 phút và tính trong 1 phút cả 4 lớp cùng quét được mấy phần của sân trường.

Bước 5: So sánh số phần công việc làm trong 1 phút giữa thực tế với dự kiến và rút ra kết luận.

Bài giải:

Quy ước sân trường là đơn vị, ta có:

Trong 1 phút lớp 5A quét được: 1 : 15 = 
[image: image27.wmf]15

1

 (Sân trường)

Trong 1 phút lớp 5B quét được: 1 : 20 = 
[image: image28.wmf]20

1

 (Sân trường)

Trong 1 phút lớp 5C quét được: 1 : 30 = 
[image: image29.wmf]30

1

 (Sân trường)

Trong 1 phút lớp 5D quét được: 1: 40 = 
[image: image30.wmf]40

1

 (Sân trường)

Trong 1 phút cả 4 lớp cùng quét được: 
[image: image31.wmf]15

1

 + 
[image: image32.wmf]20

1

 + 
[image: image33.wmf]30

1

 + 
[image: image34.wmf]40

1

 =
[image: image35.wmf]40

7

  (Sân trường)

Thời gian cả 4 lớp quét xong sân trường là:
                                                       1: 
[image: image36.wmf]40

7

 = 
[image: image37.wmf]7

40

(phút)
                                                        
[image: image38.wmf]7

40

phút < 7 phút 
       Vậy cả 4 lớp cùng quét trong 7 phút thì quét xong sân trường.
Ví dụ 5: Để quét xong một sân trường, cả lớp 5A phải mất 30 phút, cả lớp 5B phải mất 24 phút, cả lớp 5C phải mất 40 phút, cả lớp 5D phải mất 36 phút. H ỏi nếu  [image: image39.wmf]3

4

 học sinh lớp 5A, [image: image40.wmf]4

5

 học sinh lớp 5B, [image: image41.wmf]2

3

 học sinh lớp 5C, [image: image42.wmf]3

10

học sinh lớp 5D cùng quét thì sau bao lâu sẽ xong sân trường?

* Hướng  dẫn học sinh giải:

- Bài toán cho biết gì? ( Thời gian mỗi lớp quét xong một sân trường ).

- Bài toán hỏi gì? ( Thời gian của [image: image43.wmf]3

4

 học sinh lớp 5A, [image: image44.wmf]4

5

 học sinh lớp 5B, [image: image45.wmf]2

3

 học sinh lớp 5C, [image: image46.wmf]3

10

học sinh lớp 5D cùng quét xong sân trường)

- Muốn biết [image: image47.wmf]3

4

 học sinh lớp 5A, [image: image48.wmf]4

5

 học sinh lớp 5B, [image: image49.wmf]2

3

 học sinh lớp 5C, [image: image50.wmf]3

10

học sinh lớp 5D ( 4 nhóm học sinhcủa 4 lớp) cùng quét  thì  sau bao lâu sẽ xong sân trường thì ta phải biết gì? ( ta phải biết 1 giờ bốn nhóm học sinh của 4 lớp cùng quét được bao nhiêu phần của sân trường).

- Để biết trong 1 giờ bốn nhóm học sinh của 4 lớp cùng quét được bao nhiêu phần của sân trường thì ta phải biết gì? (ta phải biết trong 1 giờ mỗi nhóm làm được mấy phần của sân trường ).

- Để biết trong 1 giờ mỗi nhóm làm được mấy phần của sân trường ta phải biết gì?

( ta phải biết trong 1 giờ mỗi lớp làm được mấy phần của sân trường ).

- Để biết trong 1 giờ mỗi lớp làm được mấy phần của sân trường ta làm thế nào?

(ta lấy đơn vị (sân trường cần quét)  chia cho thời gian mỗi lớp quét xong sân trường đó).

                                                       Bài giải:

Ta quy ước sân trường là đơn vị. Ta có:

Trong 1 phút cả lớp 5A quét được:           [image: image51.wmf]30

1

30

:

1

=

    (Sân trường)

 Vậy trong 1 phút  [image: image52.wmf]3

4

 số học sinh lớp 5A quét được:   [image: image53.wmf]40

1

4

3
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1

=

´

    (Sân trường)

Trong 1 phút cả lớp 5B quét được:            [image: image54.wmf]24

1

24

:

1

=

    (Sân trường)

 Vậy trong 1 phút    [image: image55.wmf]4

5

 số học sinh lớp 5A quét được:   [image: image56.wmf]30

1

5

4

24

1

=

´

   (Sân trường)

Trong 1 phút cả lớp 5C quét được:            [image: image57.wmf]40

1

40

:

1

=

   (Sân trường)

 Vậy trong 1 phút  [image: image58.wmf]2

3

 số học sinh lớp 5A quét được:    [image: image59.wmf]60
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3

2

40

1

=

´

  (Sân trường)

Trong 1 phút cả lớp 5C quét được:             [image: image60.wmf]36

1

36

:

1

=

 (Sân trường)

 Vậy trong 1 phút  [image: image61.wmf]3

10

  số học sinh lớp 5A quét được:   [image: image62.wmf]120
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=

´

  (Sân trường)

Trong 1 phút cả 4 nhóm học sinh trên quét được:[image: image63.wmf]12
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(Sân trường)

Thời gian trườnng nhóm đó cùng quét xong sân trường: [image: image64.wmf]12

12

1

:

1

=

 ( phút)

                                                                                 Đáp số:  [image: image65.wmf]12

phút

(GV Thực hành giải lại bài 9 – Chuyên đề của đ/c Trịnh Thị Nhung)
Và giải thêm các bài sau:

Bài 1: Để xây dựng xong một ngôi nhà, nhóm thợ thứ nhất phải làm trong 20 ngày, nhóm thợ thứ hai phải làm trong 15 ngày, nhóm thợ thứ ba phải làm trong 24 ngày. Người chủ nhà thuê  
[image: image66.wmf]3

1

 nhóm thợ thứ nhất, 
[image: image67.wmf]4

1

 nhóm thợ thứ hai và 
[image: image68.wmf]5

1

 nhóm thợ thứ ba cùng làm với nhau. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì làm xong nhà ?

Bài 2: Hai tổ công nhân tham gia làm một công việc. Nếu riêng tổ một làm thì 15 ngày sẽ hoàn thành công việc. Nếu riêng tổ hai làm thì 12 ngày sẽ hoàn thành công việc. Hỏi nếu 
[image: image69.wmf]2

1

 số công nhân tổ một và 
[image: image70.wmf]5

1

 số công nhân tổ hai cùng làm thì sẽ hoàn thành công việc sau bao nhiêu ngày? 
2.2. Kiểu bài: Biết thời gian làm chung một công việc, yêu cầu tìm thời gian làm riêng công việc đó. (Cho chung - Hỏi riêng)
Ví dụ 6 :  Hai người cùng là chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thợ thứ nhất làm thì phải làm 8 giờ mới xong. Hỏi người thợ thứ hai làm một mình sau bao lâu sẽ xong công việc đó?

* Hướng dẫn học sinh giải( cách 1)

- Bài toán cho biết gì? (thời gian hai người cùng làm chung công việc, biết thời gian người thợ cả làm một mình xong công việc đó)

- Bài toán hỏi gì? (thời gian một mình người thợ thứ hai làm xong công việc đó)

- Muốn biết thời gian một mình người thợ thứ hai làm xong công việc đó ta phải biết gì? (trong 1 giờ người thợ thứ hai làm được bao nhiêu phấn của công việc).

- Để biết trong 1 giờ người thợ thứ hai làm được bao nhiêu phấn của công việc ta phải là làm thế nào? (Lấy số phần công việc cả hai người làm trong 1 giờ trừ đi số phần công việc của người thợ cả làm trong 1 giờ)- Muốn biết số phần công việc làm trong 1 giờ ta làm thế nào? ( ta lấy công việc cần hoàn thành chia cho thời gian làm hoàn thành công việc đó)

Bài giải:

          Trong 1 giờ cả hai người thợ cùng làm được:  [image: image71.wmf]5

1

5

:

1

=

 ( công việc)

          Trong 1 giờ người thợ cả làm được:        [image: image72.wmf]8

1

8

:

1

=

 ( công việc)

         Trong 1 giờ người thợ thứ hai làm được:    [image: image73.wmf]40

3

8

1

5

1

=

-

( công việc)

        Thời gian người thợ thứ hai làm một mình xong công việc đó là:    [image: image74.wmf]3

40

40

3

:

1

=

 ( giờ)

                                 Đổi:    [image: image75.wmf]3

40

 giờ = [image: image76.wmf]13

 giờ [image: image77.wmf]20

 phút    

                                                 Đáp số : [image: image78.wmf]13

 giờ [image: image79.wmf]20

 phút

* Hướng dẫn học sinh giải (cách 2): 

 Hệ thống câu hỏi tương tự cách 1 nhưng có khác nhau là: ở cách 1 thì ta quy ước công việc cần làm xong là đơn vị, còn ở cách 2 thì ta chia công việc cần làm xong đó thành các phần bằng nhau và bằng số nhò nhất chia hết cho các thời gian cùng làm chung và một mình làm xong công việc đó.

 Sau đây là quy trình giải 

Bài giải:

Ta thấy 40 là số nhỏ nhất (khác 0) vừa chia hết cho cả 5 và 8, vậy ta biểu thị công việc chung đó thành 40 phần bằng nhau. Do đó:

Trong 1 giờ cả hai người thợ cùng làm được:  [image: image80.wmf]8

5

:

40

=

 (phần)

Trong 1 giờ người thợ cả làm được:                [image: image81.wmf]5

8

:

40

=

  (phần)

Trong 1 giờ người thợ thứ hai làm được:         [image: image82.wmf]3

5

8

=

-

  (phần)

Thời gian người thợ thứ hai làm một mình xong công việc đó là:
                                    [image: image83.wmf]3

40

3

:

40

=

 ( giờ)


                      Đổi [image: image84.wmf]3

40

 giờ = [image: image85.wmf]13

 giờ [image: image86.wmf]20

 phút

                                                 Đáp số : [image: image87.wmf]13

 giờ [image: image88.wmf]20

 phút

Ví dụ 7:  Cả ba vòi nước cùng chảy vào một cái bể sau 3 giờ thì đầy. Nếu vòi thứ nhất chảy một mình thì phải mất 8 giờ mới đầy bể. Nếu vòi thứ hai chảy một mình thì phải mất 12 giờ mới đầy bể. Hỏi vòi thứ ba chảy  một mình thì phải mất bao lâu mới đầy bể?

* Hướng dẫn học sinh phân tích bài toán ( cách1)
 Khai thác tương tự bài tập 8 ( song yêu câù học sinh tính được trong 1 giờ cả vòi thứ nhất và vòi thứ hai cùng chảy được mấy phần của bể để chuyến về dạng bài tập 8)

Bài giải:

Ta quy ước thể tích của bể là đơn vị. Ta có: 

Trong 1 giờ cả ba vòi cùng chảy được: [image: image89.wmf]3

1

3
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1

=

  ( bể nước)

Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được: [image: image90.wmf]8

1
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:

1

=

   ( bể nước)

Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được:  [image: image91.wmf]12
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:

1

=

  ( bể nước)

Trong 1 giờ cả vòi thứ nhất và vòi thứ hai cùng chảy được:  [image: image92.wmf]24
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( bể nước)

Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được: [image: image93.wmf]8
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-

 ( bể nước)

Thời gian thời vòi thứ ba chảy một mình đầy bể là: [image: image94.wmf]8

8

1

:

1

=

 ( giờ)

                                                                                    Đáp số: 8  giờ.

*Hướng dẫn học sinh phân tích bài toán ( cách2)
(Hướng dần tương tự bài tập 8)

Bài giải:

Ta thất 24 là số nhỏ  nhất ( khác 0) vừa chia hết cho cả 3; 8 và 12. vậy ta biểu thị thể tích bể nước thành 24 phần bằng nhau. Do đó:

Trong 1 giờ cả ba vòi cùng chảy được  [image: image95.wmf]8

3

:

24

=

  (phần)

 Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được:    [image: image96.wmf]3

8

:

24

=

   (phần)

Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được:       [image: image97.wmf]2

12

:

24

=

  (phần)

Trong 1 giờ cả vòi thứ nhất và vòi thứ hai cùng chảy được:  [image: image98.wmf]5

2
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=

+

(phần)

Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được:          [image: image99.wmf]3
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=

-

 (phần)

Thời gian thời vòi thứ ba chảy một mình đầy bể là:                [image: image100.wmf]8

3

:

24

=

 ( giờ)

                                                                                Đáp số: 8  giờ.
Ví dụ 8: Ba tổ học sinh được phân công làm vệ sinh sân trường. Nếu chỉ có tổ 1và tổ 2 cùng làm thì sau 12 phút sẽ làm xong. Nếu chỉ có tổ 2 và tổ 3 cùng làm thì sau 15 phút sẽ làm xong.  Nếu chỉ có tổ 1 và tổ 3 cùng làm thì sau 20 phút sẽ làm xong. Hỏi nếu tất cả cùng làm  thì sau bao lâu sẽ xong?

* Hướng dẫn học sinh cách giải ( cách 1)
- Bài toán cho biết gì? (3 tổ học sinh được phân công làm vệ sinh sân trường)
- Bài toán hỏi gì?  ( nếu tất cả cùng làm  thì sau bao lâu sẽ xong)                                                                      

- Để biết được tấ t cả 3 tổ cùng quét thì sau bao lâu sẽ xong, ta phải biết gì? 

( phải biết trong 1 phút cả 3 tổ là được được bao nhiêu phần của sân trường)

- Để biết được trong 1 phút cả 3 tổ quét được bao nhiêu phần của sân trường, ta phải biết gì?(phải biết trong1 phút hai lần cả 3 tổ cùng quét được bao nhiêu phần của sân trường)

- Để biết trong 1 phút hai lần cả 3 tổ cùng quét được bao nhiêu phần của sân trường, ta phải biết gì?( phải biết trong 1 phút cả  tổ 1và tổ 2 cùng quét thì được bao nhiêu phần của sân trường; trong 1 phút cả  tổ 2 và tổ 3 cùng quét thì được bao nhiêu phần của sân trường; trong 1 phút cả  tổ 1 và tổ 3 cùng quét thì được bao nhiêu phần của sân trường)
                                                              Bài giải:

Trong 1 phút cả tổ 1và tổ 2 cùng quét được:  [image: image101.wmf]12
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     (sân trường)

Trong 1 phút cả tổ 2và tổ 3 cùng quét được:  [image: image102.wmf]15
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      (sân trường)

Trong 1 phút tổ 1 và tổ 3 cùng quét được:             [image: image103.wmf]20
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      (sân trường)

Trong 1 phút cả 3 tổ cùng quét được: (
[image: image104.wmf]12
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 +
[image: image105.wmf]15
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 + 
[image: image106.wmf]20
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 ) : 2 = 
[image: image107.wmf]10
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  (sân trường)

Thời gian cả 3 tổ cùng chung quét xong sân trường là: [image: image108.wmf]10
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                                                             Đáp số: [image: image109.wmf]10

phút

*Hướng dẫn học sinh giải (cách 2)

Ta thấy 60 là số nhỏ nhất vừa chia hết cho cả 12; 15 và 20 nên ta biểu thị sân trường cần quét xong là 60 phần bằng nhau. Do đó, ta thực hiện tính như sau:

- Trong 1 phút cả tổ 1và tổ 2 cùng quét được: [image: image110.wmf]5
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60

=

 ( phần) 

- Trong 1 phút cả tổ 2và tổ 3 cùng quét được: [image: image111.wmf]4

15

:

60

=

 ( phần)

- Trong 1 phút tổ 1 và tổ 3 cùng quét được:             [image: image112.wmf]3
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 ( phần)

- - Trong 1 phút cả 3 tổ cùng làm được:                        (5+4+3) : 2 = 6 (phần) 

- Thời gian cả 3 tổ cùng làm chung để quét xong sân trường là:      [image: image113.wmf]10
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:

60
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( phút)

                                                                          Đáp số: [image: image114.wmf]10

 phút.

Chú ý: GV phân biệt ví dụ 8 với bài toán sau:
Lớp 5A có 3 tổ tham gia trồng cây. Tổ 1 và tổ 2 trồng được 17 cây, tổ 2 và tổ 3 trồng được 19 cây Tổ 1 và tổ 3 trồng được 18 cây. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?
(GV Thực hành giải lại bài 5; 10; 11; 15; 16– Chuyên đề của đ/c Trịnh Thị Nhung)

BT luyện thêm:

Bài 1. Hai người cùng đắp một nền nhà thì phải mất 4 ngày mới xong. Nếu một mình người thứ nhất đắp thì phải mất 6 ngày mới xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai đắp thì phải mất mấy ngày mới xong?

Bài 2: Ba người cùng làm chung một công việc thì xong trong 6 giờ. Nếu người thứ nhất làm một mình thì xong trong 12 giờ, người thứ hai làm một mình thì xong trong 15 giờ. Hỏi người thứ ba nếu làm một mình thì xong công việc đó trong bao lâu?

Bài 3 : Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước sau 6 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi I chảy một mình thì sau 10 giờ mới đầy bể. Hỏi nếu vòi II chảy riêng một mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

Bài 4: Ba người cùng làm một công việc sẽ xong trong 2 giờ 40 phút. Nếu làm riêng một mình thì người thứ nhất phải mất 8 giờ mới xong công việc, người thứ hai phải mất 12 giờ mới xong công việc. Hỏi nếu người thứ ba làm một mình thì phải mất bao lâu mới xong công việc? 
Bài 5: Bốn tổ học sinh được phân công làm vệ sinh sân trường. Nếu chỉ có tổ 1, tổ 2 và tổ 3 cùng làm thì sau 12 phút sẽ làm xong. Nếu chỉ có tổ 2, tổ 3 và tổ 3 cùng làm thì sau 15 phút sẽ làm xong.  Nếu chỉ có tổ 1, tổ 4 cùng làm thì sau 20 phút sẽ làm xong. Hỏi nếu tất cả cùng làm  thì sau bao lâu sẽ xong?

2.3. Tổng hợp (Lúc thì làm chung – Lúc thì làm riêng)
Ví dụ 9:

  Ba máy cày cùng cày trên một cánh đồng. Nếu chỉ một mình thì: máy thứ nhất cày xong cả cánh đồng trong 4 giờ, máy thứ hai cày xong cánh đồng trong 5 giờ, máy thứ ba cày xong cánh đồng trong 8 giờ. Song thực tế trong 2 giờ đầu chỉ có máy thứ nhất và máy thứ hai làm việc, sau đó hai máy này nghỉ và máy thứ ba làm đến hết. Hãy tính xem máy thứ ba phải cày thêm bao nhiêu lâu nữa mới xong cánh đồng?

* Hướng dẫn học sinh giải ( cách 1)
- Bài toán cho biết gì? ( Thời gian mỗi máy cày xong cánh đồng, biết thời gian máy thứ nhất và máy thứ hai cùng làm trong hai giờ sau đó nghỉ, máy thứ ba tiếp tục làm đến hết)

- Bài toán hỏi gì? ( Thời gian máy thứ ba tiếp tục cày đến khi xong cánh đồng).

- Muốn biết thời gian máy thứ ba tiếp tục cày đến khi xong cách đồng, thì ta phải biết gì? ( biết số phần công việc máy thứ ba phải cày và số phần công việc máy thứ ba làm trong 1 giờ)

- Muốn biết số phần công việc máy thứ ba phải cày, ta phải biết gì? ( biết số phần công
việc máy thứ nhất và máy thứ hai cùng làm trong 2 giờ)

- Để biết được số phần công việc máy thứ nhất và máy thứ hai cùng làm trong 2 giờ ta phải biết gì? ( phải biết số phần công việc máy thứ nhất và máy thứ hai cùng làm trong 2 giờ)

- Để biết số phần công việc máy thứ nhất và máy thứ hai cùng làm trong 2 giờ thì ta phải biết gì? ( số phần công việc trong 1giờ mỗi máy làm được)

Bài giải:

                       - Quy ước cánh đồng cần cày xong là đơn vị.
                     Mỗi giờ máy thứ nhất cày được: 1 : 4  = 
[image: image115.wmf]4

1

 (cánh đồng)

                     Mỗi giờ máy thứ hai cày được:   1 : 5 = 
[image: image116.wmf]5
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 (cánh đồng)

                      Mỗi giờ cả hai máy đó cùng cày được:  
[image: image117.wmf]4
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 + 
[image: image118.wmf]5
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 = 
[image: image119.wmf]20

9

   (cánh đồng)

                      Trong hai giờ cả hai máy đó cày được: 
[image: image120.wmf]20

9

 x 2 = 
[image: image121.wmf]10
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 cánh đồng)

                      Số phần đất  máy thứ ba phải cày là: 1 - 
[image: image122.wmf]10
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 = 
[image: image123.wmf]10

1

  (cánh đồng)

                     Mỗi giờ máy thứ ba cày được:   1 : 8 = 
[image: image124.wmf]8

1

 (cánh đồng)

                      Thời gian máy thứ ba phải cày là: 
[image: image125.wmf]10
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  : 
[image: image126.wmf]8
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[image: image127.wmf]5
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                                                                   Đổi:   
[image: image128.wmf]5
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                                                                           Đáp số: [image: image130.wmf]48

phút

* Hướng dẫn học sinh giải (cách 2)
- Hệ thống câu hỏi tương tự cách 1 nhưng có khác nhau là: ở cách 1 thì ta quy ước cánh đồng cần cày xong là đơn vị cón ở cách hai thì ta chia cánh dồng cần cày xong đó thành các phần bằng nhau và bằng số nhỏ nhất chia hết cho các thời gian mỗi máy cày một mình cày xong sân trường. Sau đó quy trình giải như cách 1.

Bài giải:

Ta thấy 40 là số nhỏ nhất (khác 0) vừa chia hết cho cả 4; 5 và 8. vậy ta biểu thị cánh đồng đó thành 40 phần bằng nhau. 

Trong 1 giờ máy thứ nhất cày được: [image: image131.wmf]10
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( phần)

Trong 1 giờ máy thứ hai cày được:   [image: image132.wmf]8
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  ( phần)

Trong 1giờ máy thứ nhất và máy thứ hai cùng cày được:  [image: image133.wmf]18
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Trong 2 giờ máy thứ nhất và máy thứ hai cùng cày được: [image: image134.wmf]36
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Vậy máy thứ hai còn phải cày tiếp để cày xong cánh đồng là :  [image: image135.wmf]4
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Trong 1 giờ máy thứ ba cày được:         [image: image136.wmf]5
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  ( phần)

Thời gian để máy thứ ba cày xong cánh đồng là: 4: 5 = 
[image: image137.wmf]5
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 (giờ)


                          Đổi 
[image: image138.wmf]5
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giờ = [image: image139.wmf]48
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                                                                                      Đáp số: [image: image140.wmf]48
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Tóm tắt quy trình giải:

Cách 1:

Bước 1: Ta quy ước một đại lượng không đổi (công việc cần hoàn thành, quãng đường cần đi, thể tích của bể,….) là đơn vị.

Bước2: Tính số phần công viẹc làm riêng trong 1 giờ (bằng cách lấy đơn vị “ 1” chia cho thời gian làm riêng trong 1 giờ).

Bước 3: Tính số phần công việc làm chung trong 1 giờ ( bằng cách tính tổng số phần công việc làm riêng trong 1 giờ)

Bước 4: Tính thời gian làm chung để hoàn thành công việc đó( bằng cách lấy đơn vị chia cho số phần công việc làm chung trong 1 giờ)

(Đây là bước tóm tắt các bước giải của một bài toán cơ bản còn căn cứ vào từng bài toán cụ thể để phân tích đưa về dạng cơ bản giúp học sinh giải được tốt hơn).

Cách 2:

Bước 1: Ta biểu thị công việc chung đó thành các phần bằng nhau ( bằng số nhỏ nhất (khác 0) vừa chia hết cho các thời gian làm riêng công việc chung đó)

Bước 2: tính số phần công việc làm riêng trong 1 giờ ( bằng cách lấy số phần công việc chung chia lần lượt cho thời gian làm riêng công việc chung đó).

Bước 3: Tính số phần công việc làm chung trong 1 giờ ( bằng cách tính tổng số phần công việc làm riêng trong 1 giờ).

Bước 4: Tính thời gian làm chung để hoàn thành công việc đó ( bằng cách lấy số phần của công việc chia cho số phần công việc làm chung trong 1 giờ).

 Tóm lại: Trong hai cách giải trên thì cách thứ hai hoc sinh dễ thực hiện hơn bởi vì chủ yếu là thực hiện dấu hiệu chia hết và thực hiện phép tính về số tự nhiên. Tuy nhiên tuỳ từng loại bài cụ thể để giúp giúp học sinh chọn cách nào thuận tiện hơn trong công việc giải toán.

Ví dụ 10: Hai người cùng làm chung nhau một công việc thì sau 8 sẽ xong.  Sau khi cùng làm được 5 giờ thì người thứ nhất bận không làm tiếp được nữa, một mình người thứ hai phải làm trong 9 giờ mới xong chỗ công việc còn lại. Hỏi nếu mỗi người làm một mình thì mất bao lâu? 

*Hướng dẫn học sinh phân tích bài toán ( cách1)
- Bài toán cho biết gì? ( thời gian hai người cùng làm chung xong công việc, biết hai người cùng làm chung công việc đó trong một thời gian sau đo một người nghỉ và thời gian người còn lại cần phải làm xong công việc).

- Bài toán hỏi gì? ( Thời gian mỗi người làm xong công việc đó một mình)

- Để biết thời gian mỗi người làm xong công việc đó một mình, ta phải biết gì? ( biết trong 1 giờ người thứ hai làm được mấy phần của công việc).

- Muốn biết trong 1 giờ người thứ hai làm xong được mấy phần của công việc, ta phải biết gì? ( phải biết số phần công việc cả hai người cùng làm trong 1 giờ)

- Muốn biết số phần công việc cả hai người cùng làm trong 1 giờ, ta phải làm thế nào? ( Ta lấy đơn vị - công việc cần làm – chia cho thời gian cả hai người cùng làm chung xong công việc)

Bài giải:

Quy ước công việc cần hoàn thành là đơn vị.

Trong 1 giờ cả hai người cùng làm được:   [image: image141.wmf]8
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 Trong 5 giờ cả hai người cùng làm được:   
[image: image142.wmf]8
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 x 5 = 
[image: image143.wmf]8
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 Phần công việc còn lại người thứ hai phải làm một mình: [image: image144.wmf]8
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Số phần công việc người thứ hai làm trong 1giờ: [image: image145.wmf]24
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Thời gian để người thứ hai làm một mình làm xong công việc đó là:
                                                      [image: image146.wmf]24
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Số phần công việc người thứ nhất làm trong 1 giờ là: [image: image147.wmf]12
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Thời gian để người thứ nhất làm một mình làm xong công việc đó là:
                                                      [image: image148.wmf]12
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 ( giờ)

                                                              Đáp số: Người thứ nhất: 12 giờ

                                                                            Người thứ hai: 24 giờ.

* Hướng dẫn học sinh phân tích bài toán ( cách2)
Bài giải:

Ta thấy 40 là số nhỏ nhất ( khác 0) chia hết cho cả  5 và 8. Do đó ta biểu thị công việc chung đó thành 40 phần bằng nhau.

Vậy, Trong 1 giờ cả hai người cùng làm được:   [image: image149.wmf]5
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Trong 5 giờ cả hai người cùng làm được: [image: image150.wmf]25
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Phần công việc còn lại người thứ hai phải làm một mình:[image: image151.wmf]15
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Số phần công việc người thứ hai làm trong 1giờ: [image: image152.wmf]3
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Thời gian để người thứ hai làm một mình làm xong công việc đó là: [image: image153.wmf]24
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Số phần công việc người thứ nhất làm trong 1 giờ là: [image: image154.wmf]3

10

3

5

5

=

-

 ( công việc)

Thời gian để người thứ nhất làm một mình làm xong công việc đó là: 

                                                                        [image: image155.wmf]12
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                                                   Đáp số: Người thứ nhất: 12 giờ

                                                                                     Người thứ hai: 24 giờ.

* L ưu ý: Quy trình giải như sau:

Cách1:

Bước 1. - Quy ước đại lượng không đổi là đơn vị.

Bước2. - Tính số phần công việc làm chung trong 1 giờ ( bằng cách lấy đơn vị chia cho thời gian làm chung công việc đó).

Bước 3. – Tính số  phần công việc làm riêng (đã biết thời gian làm riêng )  trong 1giờ (bằng cách lấy đơn vị chia cho thời gian làm riêng công việc đó).
Bước 4. – Tính số phần công việc làm riêng trong 1 giờ (  bằng cách lấy số phần công

việc làm – công việc đó- trong 1giờ trừ đi số phâng công việc làm riêng – công việc đó- trong 1 giờ)

Bước 5. – Tính thời gian làm riêng hoàn thành công việc ( bằng cách lấy đơn vị chia cho số phần công việc làm riêng trong 1 giờ).

Cách 2:

 Bước 1: Biểu thị công việc làm đồng thời - công việc chung -  đó thành các phần bằng nhau bằng số tự nhiên nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho cả thời gian làm chung công việc và thời gian làm riêng công việc (đã biết).

Bước2.  Tính số phần công việc làm chung trong 1 giờ ( bằng  cách lấy số phần của  công việc làm chung  chia cho thời gian làm chung công việc đó).

Bước3. Tính số phần công việc làm riêng ( biết thời gian làm riêng) trong 1 giờ ( bằng cách lấy số phần  của công việc chung  chia cho thời gian làm riêng  công việc đó)

Bước 4. Tính số phần công việc làm riêng trong 1 giờ ( bằng cách lấy số phần làm chung công việc đó trong 1 giờ trừ đi số phần làm riêng công việc đó trong 1 giờ) 

Bước 5. Tính thời gian làm riêng hoàn thành công việc ( bằng cách lấy số phần của công việc chung chia cho số phần công việc làm riêng trong 1 giờ). 

(GV Thực hành giải lại bài 12; 13; 19 – Chuyên đề của đ/c Trịnh Thị Nhung)
Và giải thêm các bài sau:
Bài 1: Bác Minh làm một công việc hết 8 giờ .Bác Tâm cũng công việc ấy làm hết 5 giờ. Đầu tiên bác Minh làm một mình sau khi làm được 4 giờ thì bác Tâm đến làm cùng với bác Minh. Hỏi sau bao nhiêu lâu nữa thì hai bác làm xong công việc đó?
Bài 2: Bác An làm một công việc hết 8 giờ. Bác Bình cũng  công việc ấy hết 5 giờ . Lúc đầu 2 bác cùng làm nhưng sau khi làm được 3 giờ do bận công việc nên bác Bình phải đi làm việc khác . Hỏi bác An còn phải làm bao lâu nữa mới hoàn thành công việc?   

Bài 3: Nếu bể không có nước vòi thứ nhất chảy trong 4 giờ sẽ đầy bể. Nếu bể không có nước vòi thứ 2 chảy trong 5 giờ sẽ đầy bể . Khi bể không có nước người ta cho 2 vòi cùng chảy vào bể sau khi chảy được 2 giờ người ta tắt vòi thứ nhất để vòi thứ 2 chảy tiếp. Hỏi sau bao nhiêu thời gian nữa thì bể đầy nước?
Bài 4: Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì sau 7 giờ 12 phút bể đầy. Nếu chỉ mở vòi thứ nhất chảy trong 6 giờ rồi sau đó chỉ mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 8 giờ nữa thì bể sẽ đầy. Hỏi nếu bể không có nước, chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu bể đầy?
Bài 5: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì sau 4 giờ đầy bể. Người ta mở vòi thứ nhất chảy một mình trong 6 giờ được ½ bể. Sau đó người ta khóa vòi thứ nhất lại rồi mở vòi thứ hai để vòi thứ hai chảy một mình đến lúc đầy bể. Hỏi vòi thứ hai  chảy tiếp bao nhiêu giờ nữa thì đầy bể.
Bài 6: Một ngời thợ làm xong ¼ công việc trong 5 ngày rồi tạm nghỉ. Tiếp đó một người thợ khác làm xong 2/5 chỗ công việc còn lại trong 12 ngày. Cuối cùng cả hai người cùng chung sức làm nốt phần công việc còn lại cho xong. Hỏi họ đã làm chung trong bao lâu.

Bµi 7:  Hai ng­êi thî cïng lµm chung mét c«ng viÖc th× sau 5 giê sÏ xong. Sau khi lµm ®­îc 3 giê th× ng­êi thî c¶ cã viÖc riªng ph¶i nghØ lµm chØ cßn ng­êi thî thø hai  ph¶i mét m×nh lµm nèt c«ng viÖc ®ã trong 6 giê. Hái mçi ng­êi thî lµm mét m×nh th× sau mÊy giê míi xong c«ng viÖc ®ã.

2.4. Công việc chung riêng giải bằng phương pháp Khử
Ví dụ 11: Hai người cùng làm một công việc trong 7 giờ 12 phút thì công việc xong . Nếu người thứ nhất làm trong 4 giờ và người thứ hai làm trong 3 giờ thì được 50% công việc . Hỏi mỗi người làm một mình trong mấy giờ thì xong công việc?

Bài giải
                                Đổi 7 giờ 12 phút = 
[image: image156.wmf]5

36

giờ ; 50% = 
[image: image157.wmf]2

1


                  Người 1 làm 
[image: image158.wmf]5

36

giờ và người 2 làm 
[image: image159.wmf]5

36

giờ xong 1 công việc (1)
                  Người 1 làm 4 giờ và người 2 làm  3 giờ xong  
[image: image160.wmf]2
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 công việc (2)
Nhân (1) với 
[image: image161.wmf]9

5

 ta có:
                 Người 1 làm 4 giờ và người 2 làm 4 giờ xong 
[image: image162.wmf]9
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 công việc (3)

Trừ (3) cho (2) ta có

               Người 2 làm 1 giờ thì xong: 
[image: image163.wmf]9
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 - 
[image: image164.wmf]2
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= 
[image: image165.wmf]18
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 (công việc)
              Người 2 làm một mình thì xong công việc trong số thời gian là:
                                    1: 
[image: image166.wmf]18

1

 = 18 (giờ)

               Hai người cùng làm trong 1 giờ thì xong số phần công việc là: 
                                     1: 
[image: image167.wmf]5

36

 = 
[image: image168.wmf]36
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 (công việc)

               Người 1 làm 1 giờ thì xong: 
[image: image169.wmf]36
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 - 
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1

 = 
[image: image171.wmf]12
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 (công việc)

               Người 1 làm một mình thì xong công việc trong số thời gian là:

                                       1: 
[image: image172.wmf]12

1

 = 12 (giờ)

                                                Đáp số: Người 1: 12 giờ
                                                              Người 2: 18 giờ

(GV Thực hành giải lại bài 18 – Chuyên đề của đ/c Trịnh Thị Nhung)

Bài tập luyện thêm:

Bài 1:   Hai vòi cùng chảy vào bể không có nước, sau 10 giờ thì đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 4giờ, vòi thứ hai chảy trong 7 giờ thì được [image: image173.wmf]20

13

 bể. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể?
Bài 2: Thành và Công cùng làm chung nhau một công việc thì sau 48 phút sẽ xong. Cũng công việc đó, Thành làm một mình trong 65 phút, sau đó Công làm trong 28 phút thì hoàn thành. Hỏi Thành làm một mình toàn bộ công việc thì mất bao nhiêu phút?

2.5. Công việc chung riêng giải bằng phương pháp Giả thiết tạm

Ví dụ 12: Có một công việc, nếu Sơn làm một mình thì hết 10 giờ; nếu Dương làm một mình thì hết 15 giờ. Lúc đầu, Sơn làm rồi nghỉ sau đó Dương làm tiếp cho đến khi xong việc. Hai bạn làm hết 11 giờ. Hỏi mỗi ban làm trong mấy giờ?

=> Hướng dẫn học sinh giải.

- Tính số phần công việc Sơn làm trong 1 giờ.

- Tính số phần công việc Dương làm trong 1 giờ.

- Vì hai bạn làm liên tiếp xong công việc trong 11 giờ.

Giả sử Dương làm một mình trong cả 11 giờ thì làm được bao nhiêu phần công việc.

- Tính số phần công việc còn lại chưa làm xong.

- Tính số phần công việc mỗi giờ Sơn làm nhiều hơn Dương.

- Tính thời gian Sơn làm.

- Tính thời gian Dương làm.

Bài giải:

      Mỗi giờ Sơn làm được số phần công việc là:  [image: image174.wmf]10

1

10

:

1

=

( công việc)

      Mỗi giờ Dương làm được số phần công việc là:  [image: image175.wmf]15

1

15

:

1

=

( công việc)

       Giả sử Dương làm một mình trong cả 11 giờ thì làm được số phần công việc là(1):

                                              [image: image176.wmf]15
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11

15

1

=

´

  ( công việc)

          Khi đó số phần công việc còn lại chưa làm xong là: [image: image177.wmf]15
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15

11

1

=

-

 ( công việc)

          Sở dĩ có phần công việc chưa làm xong là do ta thay số giờ Sơn làm Bằng số giờ Dương làm. Mỗi giờ Sơn làm được nhiều hơn Dương là: [image: image178.wmf]30

1

15

1

10

1

=

-

 ( công việc)

          Thời gian Sơn làm là: [image: image179.wmf]8

30

1

:

15

4

=

 (giờ)

           Thời gian Dương làm là: [image: image180.wmf]3

8

11

=

-

 (giờ)

                                                  Đáp số: Sơn: 8 giờ

                                                               Dương: 3 giờ.

Bài tập luyện thêm:

Bài 1:  Một cái bể không có nước, nếu chỉ mở vòi I chảy vào bể thì sau 6 giờ bể đầy; nếu chỉ mở vòi II thì sau 9 giờ bể đầy. Khi bể không có nước, người ta mở vòi I chảy một thời gian sau đó đóng vòi I đồng thời mở vòi II chảy tiếp cho đến khi đầy bể. Biết tổng thời gian hai vòi chảy đầy bể là 6 giờ 30 phút. Hỏi thời gian vòi I chảy nhiều hơn vòi II là bao nhiêu ?
Bài 2: Cã mét c«ng viÖc nÕu H¶i lµm mét m×nh hÕt 12 giê, An lµm mét m×nh hÕt 16 giê. Lóc ®Çu H¶i lµm råi nghØ, sau ®ã An lµm tiÕp cho ®Õn khi xong viÖc. Hai b¹n lµm hÕt    15 giê. Hái mçi b¹n lµm bao nhiªu giê?

2.6. Công việc chung – riêng liên quan đến bài toán về “Quan hệ tỉ lệ”
Ví dụ 13:  Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc trong 20 ngày. Sau khi cùng làm được 6 ngày, người ta chuyển bớt đi 5 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi các công nhân còn lại phải làm tiếp trong bao nhiêu ngày nữa thì mới hoàn thành công việc đó? 
(Bài toán có 2 đại lượng thay đổi là “công nhân” và “ngày”; đại lương không đổi là “công việc”)
Bài giải
Theo dự định 15 công nhân hoàn thành công việc trong 20 ngày. 
Sau khi làm được 6 ngày thì 15 công nhân cần hoàn thành công việc còn lại trong:

                                  20 – 6 = 14 (ngày) 
Sau khi làm được 6 ngày thì 1công nhân cần hoàn thành công việc còn lại trong:

                                   14 x 15 = 210 (ngày)

Có 15 công nhân, sau khi người ta chuyển bớt đi 5 công nhân thì còn lại:

                                 15 – 5 = 10 (công nhân)

Mười  công nhân còn lại phải làm tiếp trong số ngày nữa thì mới hoàn thành công việc đó là:

                                                 210 : 10 = 21 (ngày)

                                                           Đáp số: 21 ngày
Ví dụ 13: 20 người làm xong 2 công việc phải hết 7 ngày. Hỏi muốn làm xong 4 công việc như thế trong 5 ngày thì phải cần bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau).

Gợi ý: (Bài toán có 3 đại lượng thay đổi là “người”;  “ngày”và “công việc”)
Đưa về 2 bài toán như ví dụ 12
Bài toán 1:      20 người làm xong 2 công việc phải hết 7 ngày. 
                        20 người làm xong 4 công việc phải hết …… ngày? 
Giải:               20 người làm xong 1 công việc phải hết số ngày là:

                                          7: 2 =  
[image: image181.wmf]2

7

 (ngày)
                        20 người làm xong 4 công việc phải hết số ngày?
                                              
[image: image182.wmf]2
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 x 4 = 14 (ngày)
Bài toán 2:      Làm xong 4 công việc trong 14 ngày cần 20 người. 
                        Làm xong 4 công việc trong 5 ngày cần ….. người? 
Giải:               Làm xong 4 công việc trong 1 ngày cần số người là:

                                            20 x 14 = 280 (người) 
                        Làm xong 4 công việc trong 5 ngày cần số người là:

                                          280 : 5 = 56 (ngày)

                                                       Bài giải
                         20 người làm xong 1 công việc phải hết số ngày là:

                                          7: 2 =  
[image: image183.wmf]2

7

 (ngày)
                        20 người làm xong 4 công việc phải hết số ngày?
                                              
[image: image184.wmf]2

7

 x 4 = 14 (ngày)

                      Làm xong 4 công việc trong 1 ngày cần số người là:

                                            20 x 14 = 280 (người) 
                        Làm xong 4 công việc trong 5 ngày cần số người là:

                                               280 : 5 = 56 (ngày)

                                                                 Đáp số: 56 ngày
(GV Thực hành giải lại bài 25; 26; 27 28;29; 30; 31; 32; 33; 34 – Chuyên đề của đ/c Trịnh Thị Nhung)

Bài tập luyện thêm:

Bài 1: Một nhà bếp dự trữ gạo cho 50 người ăn trong 42 ngày, nhưng ăn được 15 ngày thì nhà bếp có thêm một số người nữa đến ăn nên số gạo hết sớm hơn dự định 12 ngày. Hỏi có bao nhiêu người đến thêm?

Bài 2: Một công ty dự định cần 12 người để hoàn thành một công trình trong 15 ngày, mỗi ngày làm 6 giờ. Nhưng nay công ty muốn hoàn thành xong công trình trong 9 ngày, mỗi ngày làm 8 giờ thì cần huy động thêm bao nhiêu người nữa? ( Sức làm mỗi người như nhau )

Bài 3: 7 người làm xong 5 công việc phải hết 50 ngày. Hỏi 10 người muốn làm xong 10 công việc như thế thì phải cần bao nhiêu ngày? (Mức làm của mỗi người như nhau).

Bài 4. 10 người làm xong 4 công việc phải hết 28 ngày. Hỏi 15 người làm trong 15 ngày thì được bao nhiêu công việc như thế? (Mức làm của mỗi người như nhau).

Bài 5. Một trường học bán trú chuẩn bị số gạo đủ cho 120 học sinh ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn hết một nửa số gạo đó trường học có thêm một số học sinh mới nên số gạo còn lại chỉ đủ cho ăn trong 12 ngày nữa (mức ăn của mỗi học sinh không thay đổi). Hỏi trường học đã nhận thêm bao nhiêu học sinh nữa?
Bài 6: Một công ty dự định cần 12 người để hoàn thành một công trình trong 30 ngày, mỗi ngày làm 10 giờ. Sau khi làm được 4 ngày, công ty muốn hoàn thành xong công trình sớm hơn nên đã bổ sung thêm 3 công nhân và mỗi ngày làm 16 giờ. Hỏi công ty đã hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày? ( Sức làm mỗi người như nhau )

III- KẾT LUẬN
          Toán về công việc chung – công việc riêng là một trong những dạng toán quen thuộc trong chương trình nâng cao của Toán 4, 5. Đây là một trong những dạng toán khó đối với học sinh. Để học sinh làm tốt các bài toán về công việc chung-riêng, mỗi giáo viên cần tích cực sưu tầm các bài toán thuộc dạng này (xuất hiện nhiều trong các bài thi giải toán qua mạng Internet), tìm ra phương pháp giải để học sinh tiểu học dễ hiểu nhất. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh nâng cao dần từ dễ đến khó. Thời gian bồi dưỡng cho học sinh về dạng toán này được thực hiện sau khi học sinh học xong 4 phép tính về phân số (ở lớp Bốn). Trong sách giáo khoa Toán 4;5 không phân dạng toán này bằng các bài riêng như toán về trung bình cộng, tổng - tỉ, hiệu - tỉ, tổng - hiệu, quan hệ tỉ lệ, tỉ số phần trăm,….. mà chủ yếu giáo viên tự biên soạn, sưu tầm đưa ra các bài toán phù hợp với thực tế cuộc sống và vốn kiến thức các em thu nhận được trong chương trình để đưa vào bỗi dưỡng cho các em (Trong giờ học chính khóa bằng các câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực, năng khiếu của học sinh hoặc các tiết học toán buổi 2)
         Trong quá trình bồi dưỡng học sinh,  tôi đã cố gắng tìm tòi, nghiên cứu và tôi thấy sử dụng phương pháp dùng đơn vị quy ước (quy ước công việc cần phải hoàn thành là 1 đơn vị)  để hướng dẫn học sinh giải dạng toán này trong chuyên đề  thực sự có hiệu quả.  

         Trên đây là chuyên đề tôi thực hiện: “NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY GIẢI TOÁN VỀ CÔNG VIỆC CHUNG – RIÊNG” . Thực hiện chuyên đề này đã giúp tôi nâng cao chất lượng môn Toán trong giảng dạy lớp 4+5. Tôi rất mong sự đóng góp quý báu của Ban giám hiệu nhà trường và các đồng chí giáo viên nhằm giúp cho việc dạy và học Toán ở lớp 4+ 5 đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn!






          Kiến Quốc, ngày 08 tháng 12 năm 2018
                                                                            Người thực hiện
                                                                                      HTT
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